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Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO. 
Quý khách đang sở hữu một trong những sản phẩm sứ vệ sinh hoàn hảo nhất hiện có trên thị trường được đảm bảo 
bởi danh tiếng của TOTO trên toàn thế giới. 
Với thiết kế độc đáo, mới lạ, đặc biệt là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và tính năng kỹ thuật, công ty TOTO 
chúng tôi tự hào mang lại cho khách hàng những sản phẩm sang trọng và tiện lợi khi sử dụng. 
Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ hài lòng với chất lượng và tính năng của sản phẩm này. 
 
Thank you for choosing TOTO products.  

You have purchased one of the best sanitary wares available today, backed by TOTO’s worldwide finest reputation. 

With unique and novel designs, especially with the perfect combination between beauty and specification, TOTO are 

proud to supply our customers with luxury and user-friendly products. 

We truly hope all these outstanding quality & first-rate features will bring you the real satisfaction. 

 
Chú ý 
Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt sản phẩm. 
Notice 
Please read the manual carefully before installation. 

 

 CHI TIẾT PHỤ KIỆN/ DETAIL PARTS 
 

Tiểu nam/ Urinal U104W/F 

Thân sứ/ Urinal body U104 
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 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS 
 
- Lượng nước xả                               
  Flush volume 

 

: 2.0 (L) 

- Áp lực nước sử dụng                   
  Water pressure 

 

: 0.05 ~ 0.75 (Mpa) 

- Vị trí lỗ cấp nước 

  Position of inlet hole      
   

: Lỗ cấp trên 
: Top inlet    

- Kích thước sản phẩm       
   Product dimension        
 

: L340 x W320 x H540 (mm) 

- Vật liệu 
  Material 

: Sứ vệ sinh 

: Vitreous china 

 
Tùy chọn/ Optional: 

 

Van xả/ Flush valves 
DU601SRR,  
DUE110PSK 
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Item number: DU601SRR 

Mã sản phẩm 

F eatures  

Đặc điểm 

Easy installation and usage 

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng 

Durable finishes   

Lớp mạ bền vững với thời gian 

 

 

 

 
 

S pecifications  

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

    Minimum pressure/ Áp lực tối thiểu : 0.05 MPa (Flow pressure/ Áp lực động) 

    Maximum pressure/ Áp lực tối đa : 0.75 MPa (Static pressure/ Áp lực tĩnh) 

Material/ Vật liệu : Brass plated Ni-Cr/ Đồng mạ Ni-Cr 

 
 

 
 

 

 
 

P arts description 

Danh mục phụ kiện 

Urinal flush valve/ Van xả tiểu nam    DU601SRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C olors 

Màu sắc 
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All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước 
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